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MỘT SỐ KÝ HIỆU

ĐƯỢC DÙNG TRONG LUẬN ÁN

Ký hiệu Nghĩa

AbCross phạm trù các môđun chéo aben

BrCross phạm trù các môđun chéo bện

DisM phạm trù rời rạc

∆(F) mở rộng tích chéo của hệ nhân tử F
Ext(Π, A) tập các lớp tương đương các mở rộng nhóm của A bởi Π

(F, F̃ , F∗) hàm tử monoidal

G nhóm phạm trù phân bậc∫
Γ
(M,N, h) nhóm phạm trù Γ-phân bậc kiểu (M,N, h)

Hom[C, C′] tập các lớp đồng luân của các hàm tử từ C đến C′

Hom(X, Y ) tập các mũi tên từ vật X đến vật Y

Hn
ab nhóm đối đồng điều aben thứ n của nhóm

Hn
s nhóm đối đồng điều đối xứng thứ n của nhóm

Hn
Γ,ab nhóm đối đồng điều aben thứ n của các Γ-môđun

Hn
Γ,s nhóm đối đồng điều đối xứng thứ n của các Γ-môđun

idX mũi tên đồng nhất của vật X

M (Γ-)môđun chéo bện (aben)

Mor(C) tập các mũi tên của phạm trù C
Ob(C) tập các vật của phạm trù C
P nhóm phạm trù bện∫

(M,N, h) nhóm phạm trù bện kiểu (M,N, h)

P nhóm phạm trù phân bậc bện

π0(C) tập các lớp vật đẳng cấu của phạm trù C
π1(C) = Aut(I) tập các tự mũi tên của vật đơn vị I

P(h) phạm trù thu gọn của phạm trù P
RedN phạm trù thu gọn

Znab nhóm các n-đối chu trình aben của nhóm

ZnΓ,ab nhóm các n-đối chu trình aben của các Γ-môđun

ZnΓ,s nhóm các n-đối chu trình đối xứng của các Γ-môđun

Zns nhóm các n-đối chu trình đối xứng của nhóm

2 kết thúc chứng minh
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BẢNG THUẬT NGỮ

Tiếng Việt Tiếng Anh

cản trở obstruction

định lý phân lớp classification theorem

đối đồng điều đối xứng symmetric cohomology

Γ-môđun chéo Γ-crossed module

Γ-môđun chéo aben abelian Γ-crossed module

Γ-môđun chéo bện braided Γ-crossed module

Γ-môđun chéo đối xứng symmetric Γ-crossed module

giả hàm tử pseudofunctor

hàm tử monoidal monoidal functor

hàm tử monoidal đối xứng symmetric monoidal functor

hạt nhân đẳng biến equivariant kernel

hệ nhân tử factor set

lý thuyết cản trở obstruction theory

lý thuyết Schreier Schreier theory

môđun chéo crossed module

môđun chéo aben abelian crossed module

môđun chéo bện braided crossed module

môđun chéo đối xứng symmetric crossed module

môđun chéo đẳng biến equivariant crossed module

môđun chéo đẳng biến aben abelian equivariant crossed module

môđun chéo đẳng biến bện braided equivariant crossed module

môđun chéo đẳng biến đối xứng symmetric equivariant crossed module

mở rộng Γ-môđun Γ-module extension

mở rộng nhóm đẳng biến equivariant group extension

mở rộng tâm central extension

nhóm phạm trù categorical group

nhóm phạm trù bện braided categorical group

nhóm phạm trù phân bậc bện braided graded categorical group

nhóm phạm trù chặt chẽ strict categorical group

nhóm phạm trù đối xứng symmetric categorical group
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nhóm phạm trù phân bậc đối xứng symmetric graded categorical group

nhóm phạm trù phân bậc graded categorical group

nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ strict graded categorical group

nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ bện braided strict graded cate-group

phạm trù monoidal monoidal category

phạm trù monoidal đối xứng symmetric monoidal category

phạm trù Picard Picard category

phạm trù Picard chặt chẽ strict Picard category

phạm trù Picard phân bậc graded Picard category

phạm trù Picard phân bậc chặt chẽ strict graded Picard category

phạm trù tenxơ bện braided tensor category

phép biến đổi tự nhiên natural transformation

ràng buộc constraint

ràng buộc đơn vị unit constraint

ràng buộc giao hoán commutativity constraint

ràng buộc kết hợp associativity constraint

tích chéo crossed product
tương đương monoidal monoidal equivalence
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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM

Nhóm phạm trù phân bậc bện Phạm trù Picard phân bậc_?
oo

Nhóm phạm trù bện Phạm trù Picard_?
oo

Nhóm phạm trù
Nhóm phạm trù bện chặt chẽ bện_?

oo oo // Môđun chéo bện

Phạm trù Picard
?�

OO

Phạm trù Picard_?
oo

?�

OO

oo // Môđun chéo aben
?�

OO

Mở rộng aben Mở rộng aben kiểu_?
oo

chặt chẽ

môđun chéo aben

Nhóm phạm trù Nhóm phạm trù phân
phân bậc bện bậc chặt chẽ bện_?

oo oo // Γ-môđun chéo bện

Phạm trù Picard phân bậc
?�

OO

Phạm trù Picard_?
oo

?�

OO

oo // Γ-môđun chéo aben
?�

OO

Mở rộng Γ-môđun Mở rộng Γ-môđun_?
oo

phân bậc chặt chẽ

kiểu Γ-môđun chéo aben


